
















 

 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

1 Lê Văn Tam  
Chủ tịch 

HĐQT 
     

- Nguyễn Thị Tý  Vợ   
26/04/2011 

  

- Lê Thị Tâm  Con gái   
26/04/2011 

  

- Lê Thanh Tùng  Con trai   
26/04/2011 

  

- Lê Trung Thành  Con trai   
26/04/2011 

  

- Lê Văn Tân  Con trai   26/04/2011   

- Lê Văn Tuân  Con trai   26/04/2011   

- 
Hiệp Hội mía đường Lam 

Sơn 
 

Tổ chức liên 

quan 
  

26/04/2011 
  

2 Lê Trung Thành  
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
  

 
  

- Lê Văn Tam  Bố đẻ     
Là người nội bộ 

của Công ty 

- Nguyễn Thị Tý  Mẹ đẻ   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

- Lê Thị Tâm  Chị gái   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Thanh Tùng  Anh trai   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Văn Tân  Em trai   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Văn Tuân  Em trai   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Nguyễn Thị Bích Hạnh  Vợ   29/01/2016   

- Lê Thị Phương Thảo  Con gái   29/01/2016   

- 
Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Tân Thành Đạt 
 

Tổ chức có 

liên quan 
  

29/01/2016 
  

- 
Công ty cổ phần mía đường 

Nông Cống 
 

Tổ chức có 

liên quan 
  29/01/2016   

- Quỹ VF4  
Tổ chức có 

liên quan 
  29/01/2016   

3 Lê Văn Tân  
Ủy viên 

HĐQT 
  26/04/2011   



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

- Lê Văn Tam  Bố đẻ     
Là người nội bộ 

của Công ty 

- Nguyễn Thị Tý  Mẹ đẻ   
26/04/2011 

 

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Thị Tâm  Chị gái   26/04/2011  

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Thanh Tùng  Anh trai   
26/04/2011 

 

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Trung Thành  Anh trai   
26/04/2011 

 

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Lê Văn Tuân  Em trai   
26/04/2011 

 

Là người có liên 

quan tới cổ 

đông nội bộ Lê 

Văn Tam 

- Bùi Thị Thu Nga  Vợ   
05/10/2017 

  

- 
Công ty cổ phần phân bón 

Lam Sơn 
 

Tổ chức có 

liên quan 
  05/10/2017   

4 Lê Du Phong  Ủy viên   
07/12/2018 

  



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

HĐQT 

- Huỳnh Kim Liên  Vợ   07/12/2018   

- Lê Mai Ngữ  Em   07/12/2018   

5 Phùng Thanh Hải  
Ủy viên 

HĐQT 
  

 
  

- Lê Thị Hải  Vợ   
28/04/2014 

  

6 Phạm Ngọc Quý  Phó TGĐ   05/12/2019   

- Phạm Thanh Phú  Bố đẻ   05/12/2019   

- Nguyễn Thị Quy  Mẹ đẻ   05/12/2019   

- Hoàng Thị Hằng  Vợ   05/12/2019   

- Phạm Hoàng Anh Thư 
 

Con đẻ 
 

 05/12/2019 
  

- Phạm Hoàng Minh Thư 
 

Con đẻ 
 

 05/12/2019 
  

- Phạm Văn Trọng 
 

Em trai   05/12/2019 
  

- Lữ Thị Thắm 
 

Em dâu   05/12/2019 
  

- Bạch Văn Ba  Em rể   05/12/2019   

- 
Phạm Thị Quyên  

Em gái   05/12/2019 
  

7 Nguyễn Xuân  Lam  Phó TGĐ   
05/12/2019 

  

- 
Nguyễn Hoa Nam  Bố đẻ   05/12/2019 

  



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

- 
Lê Thị Thanh Xuân  

Vợ   05/12/2019 
  

- 
Nguyễn Tuấn Anh  

Em trai   05/12/2019 
  

- 
Nguyễn Thị Hải Hà  Em gái   05/12/2019 

  

- 
Trịnh Quốc Tuấn  Em rể   05/12/2019 

  

- 
Nguyễn Thị Nga  

Em dâu   05/12/2019 
  

8 Lê Văn Quang  Phó TGĐ      

- Lê Văn Vinh  Bố đẻ   19/10/2016   

- Lê Thị Sơn  Mẹ đẻ   19/10/2016   

- Nguyễn Thị Tuyết  Vợ   19/10/2016   

- Lê Văn Cảnh  Em trai   19/10/2016   

- Lê Thị Thùy  Em gái   19/10/2016   

9 Lê Bá Chiều  Phó TGĐ      

- Lê Thị Đình  Mẹ đẻ   30/05/2014   

- Lê Thanh Hà  Vợ   30/05/2014   

10 Nguyễn Duy Thành  Phó TGĐ   
 

  

- Nguyễn Duy Vượng  Bố đẻ   30/05/2014   



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

- Trần Thị Cừ  Mẹ đẻ   30/05/2014   

- Trần Thị Hà  Vợ   
30/05/2014   

- Nguyễn Duy Khang  Con   
30/05/2014 

  

11 Đỗ Thị Thanh Hà  

Trưởng 

phòng 

TCKT 

     

- Đỗ Văn Luyện  Bố đẻ   19/10/2016   

- Ngọ Thị Tới  Mẹ đẻ   19/10/2016   

- Lê Cao Cường  Chồng   19/10/2016   

- Đỗ Việt Hùng  Anh Trai   19/10/2016   

12 Lê Thị Huệ  
Trưởng 

BKTNB 
     

- Lê Văn Long  Chồng   26/04/2011   

13 Lê Huy Hùng  
Phó 

BKTNB 
  

07/12/2018 
  

- 
Lê Huy Đềm  Bố đẻ   

07/12/2018 
  

- Lê Thanh Hải  Bố vợ   07/12/2018   

- 
Lê Huy Cường  Anh trai  

 07/12/2018 
  

- 
Lê Thị Thanh Hường  Vợ  

 07/12/2018 
  

14 
Đỗ Văn Mạnh  Thành viên   

26/04/2011 
18/11/2 Người nội bộ 



TT Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Chức vụ tại 

công ty 
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

BKTNB 019 nghỉ hưu từ 

18/11/2019 
 

Lê Thị Thường  Vợ   
26/04/2011 18/11/2

019 

 
Đỗ Việt Hùng  Con trai   

26/04/2011 18/11/2

019 

 
Đỗ Thị Hạnh  Con gái   

26/04/2011 18/11/2

019 

 

 


